
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 247/21 phố Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

09/05/20133. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TÂN PHÚ VINH

0106173394

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ liên quan đến in 1812

2. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

3. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

4. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

5. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(chi tiết: 
Bán buôn hoá chất công nghiệp như: anilin, mực in, tinh dầu, 
khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,...; 
Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh 
Bán buôn cao su 
Bán buôn bột giấy; )

4669

7. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
(chi tiết: 
 Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; )

7920

8. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

9. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

10. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)

3315

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI 
TÂN PHÚ VINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAN PHU VINH SERVICE AND TRADING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TAN PHU VINH CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 04.63285663
Email:

Fax:
Website:
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11. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(chi tiết: 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh ;
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh ;
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự ;
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm ;)

4649

12. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
(chi tiết: 
Vận tải hành khách bằng taxi )

4931

13. Vận tải hành khách đường bộ khác
(chi tiết: 
Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh )

4932

14. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

15. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

16. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

17. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
(chi tiết: 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây 
dựng  
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện )
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi) 
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào nhóm 
nào, sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải 
và dịch vụ khác. )

4659

18. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
(chi tiết: 
Khách sạn 
Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày 
(không bao gồm kinh doanh vũ trường, quán bar, phòng hát 
karaoke); )

5510

19. Đại lý, môi giới, đấu giá
(chi tiết: 
Đại lý thương mại)

4610

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(chi tiết: 
Dịch vụ khai thuê hải quan)

5229

21. Sao chép bản ghi các loại 1820

22. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

23. Sản xuất sắt, thép, gang 2410
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1.100.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

24. Sản xuất máy chuyên dụng khác
(chi tiết: 
- Sản xuất máy in và máy đóng sách và máy cho hoạt động hỗ 
trợ in, bao gồm máy cho in dệt và các nguyên liệu khác; )

2829

25. Phá dỡ 4311

26. Chuẩn bị mặt bằng
( (không bao gồm dò mìn và các hoạt động tương tự tại mặt 
bằng xây dựng) )

4312

27. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(chi tiết: 
Dịch vụ ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.
(Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp 
chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp 
luật) )

8299

29. In ấn 1811(Chính)

30. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

31. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
(chi tiết: 
- Hoạt động trang trí nội thất)

7410

32. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

33. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

34. Bán mô tô, xe máy 4541

35. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

36. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
(chi tiết: 
- Sản xuất giấy viết, giấy in; 
- Sản xuất giấy in cho máy vi tính; 
- Sản xuất phong bì, bưu thiếp; 
)

1709

37. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

38. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

39. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395

40. Sản xuất kim loại màu và kim loại quý 2420

8. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trúđối với cá 

nhân; địa chỉ trụ 
sởchính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp Tỷ lệ(%) Số giấy CMND (chứng 
thực cá nhân) đối với 

cá nhân;MSDN đối với 
doanh nghiệp;Số 

Quyết định thành lập 
đối với tổ chức

1 NGUYỄN 
VĂN VINH

Thôn 4, Xã Nghĩa Lâm, 
Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh 
Quảng Ngãi, Việt Nam

800.000.000 72,73 212101589

2 LÊ THỊ PHỔ Thôn 4, Xã Nghĩa Lâm, 
Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh 
Quảng Ngãi, Việt Nam

300.000.000 27,27 212112426

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN VĂN VINH Nam

15/07/1979 Kinh Việt Nam

212101589
10/01/2013 Công an tỉnh Quảng Ngãi

Thôn 4, Xã Nghĩa Lâm, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi, 
Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: Thôn Đại Đồng, Xã Thuỵ Phương, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:
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